
Họ tên Số điện thoại

1 Đàm Quỳnh Khánh An 091317004080 0202/03/2017 Nữ Huỳnh Thị Màng 0377226445

2 Lê Ngọc Hoài An 042317000547 12/01/2017 Nữ Quách Thị Ngân 0349707071

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 074317001120 15/04/2017 Nữ Nguyễn Thị Thùy Dương 0826205979

4 Phạm Nguyễn Gia Bảo 086217000137 03/02/2017 Nam Nguyễn Thùy Trang 0906353447

5 Lưu Ngọc Bảo Châu 064317015200 22/12/2017 Nữ Lưu Thị Huyền Trang 0328583161

6 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 054317003312 27/05/2017 Nữ Phan Thị Thanh Trang 0975284908

7 Danh Tấn Đạt 074216009197 28/05/2016 Nam Huỳnh Thị Như Ý 0368834365

8 Dương Thành Đạt 040217039954 16/04/2017 Nam Nguyễn Thị Tâm 0966613787

9 Phạm Tiến Đạt 066217024279 12/11/2017 Nam Võ Thị Diệu 0345990502

10 Đoàn Trí Dũng 030080000679 26/07/2017 Nam Cao Thị Huế 0908713667

11 Nguyễn Thị Trúc  Hà 074316008802 20/12/2016 Nữ Lê Thị Thúy Huỳnh 0357903235

12 Phạm Trịnh Bảo Hân 074317004373 02/10/2017 Nữ Trịnh Thị Ngọc Hạnh 0339914825

13 Trương Ngọc Gia Hân 083317012076 11/07/2017 Nữ Võ Thị Bích Hiền 0362936672

14 Phạm Anh Hào 044217012804 07/11/2017 Nam Trần Thị Trang 0969552162

15 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 087317005010 07/05/2017 Nữ Nguyễn Thu Chính 0362844478

16 Nguyễn Trọng Hoàng 042217002627 28/03/2017 Nam Trần Thị Thái 0972291912

17 Trần Nguyễn Tuấn Huy 079217039014 28/11/2017 Nam Nguyễn Lê Thùy Trinh 0937328879

18 Ngô Tùng Thiên Khải 052217009925 24/09/2017 Nam Nguyễn Thị Phương 0978253804

19 Trần Ngọc Nguyên Khang 038217040048 26/04/2017 Nam Đõ Thị Hạnh 0978158488

20 Trần Văn Khoa 074217002359 14/08/2017 Nam Trần Thị Hà 0964608771

21 Nguyễn Trần Anh Khôi 040217024024 20/03/2017 Nam Trần Thị Tâm 0979366099

22 Huỳnh Hữu Lộc 083216005033 22/05/2016 Nam Lê Kiều Thị Bạch Mai 0384636850

23 Bàn Khánh Minh 067217001337 0909/02/2017 Nam Chu Lý Mai 0378092536

24 Nguyễn Văn Minh 038217028184 19/03/2017 Nam Cao Thị Hằng 0983656505

25 Huỳnh Kim Ngân 19/02/2016 Nữ

26 Phạm Thị Kim Ngân 074317011107 12/01/2017 Nữ Đỗ Ngọc Vún 0968079739

27 Trần Thị Kim Ngân 068317000559 30/05/2017 Nữ Trần Thị Trà My 0366249249

28 Trần Hiếu Nghĩa 074217007864 16/04/2017 Nam Nguyễn Thị Cúc 0966019038

29 Phan Bảo Ngọc 074316001092 08/03/2016 Nữ Phạm Thị Thúy Hằng 0333335975

30 Vũ Minh  Hồng Ngọc 035317007491 07/12/2017 Nữ Trần Thị Biên Thùy 0382399097

31 Thạch Hoàng Tuệ Nhi 094317001783 27/03/2017 Nữ Hoàng Thị Cảnh 0909205747

32 Lê Nguyễn An Nhiên 074317006359 30/06/2017 Nữ Nguyễn Thị Phương Mai 0969167054

33 Lê Văn Nhiều 087216002781 31/10/2016 Nam Nguyễn Thị Linh Thông

34 Nguyễn Phan Hữu Phát 074217012070 04/04/2017 Nam Phan Thị Dung 0328721724

35 Nguyễn Tiến Phát 037217006188 10/02/2017 Nam Đinh Thị Hạnh 0988162302

36 Phan Thanh Phong 094217008272 13/12/2017 Nam Phan Thị Phấn 0961880114

37 Lê Nguyễn Thiên Phú 091217005050 14/05/2017 Nam Nguyễn Thị Bách 0964886277

38 Bùi Ngọc Minh Phúc 060217004248 20/11/2017 Nam Đặng Thị Anh Thi 0384779538

39 Lê Xuân Phúc 040217009755 20/09/2017 Nam Trần Thị Lanh 0358754707

40 Phùng Gia Phúc 051217008127 17/05/2017 Nam Tạ Thị Hồng 0984006621

41 Lê Như Quỳnh 035317006954 12/10/2017 Nữ Ngô Thị Hòa 0962418499
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42 Nguyễn Thành Tài 091217012617 26/05/2017 Nam Trần Thị Trúc Giang 0382977138

43 Hoàng Đình Minh Tâm 040217024957 15/01/2017 Nam Nguyễn Thị Trang 0974582578

44 Nguyễn Ngọc Thảo Tâm 074317005747 12/12/2017 Nữ Lê Thị Kim Hiền 0886378739

45 Phạm Hữu Tâm 046217005012 30/03/2017 Nam Lê Thị Thảo 0387558975

46 Lê Như Thảo 074317009189 05/05/2017 Nữ Hoàng Thị Trang 0981808081

47 Đỗ Duy Thiện 072217005659 16/10/2017 Nam Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0963123603

48 Nguyễn Bảo Trân 042317000379 19/01/2017 Nữ Phan Thị Lương 0358419106

49 Nguyễn Công Vinh 087217003303 09/05/2017 Nam Châu Kim Tuyết 0397634323

50 Hà Ngọc Vy 091316016219 25/11/2016 Nữ Lê Thị Bích 0889404507

51 Hoàng Ngọc Khánh Vy 068317012564 23/07/2017 Nữ Nguyễn Hữu Phước Hậu 0355214765

52 Lê  Hoàng Bảo Yến 036317016916 10/07/2017 nữ Hoàng Thị Hải 0972955887

53 Nguyễn Huỳnh Xuân Yến 084317001174 09/02/2017 Nữ Huỳnh Thị Lắc 0336755051

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An






